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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư
quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương
đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục

	Kính gửi:
	

	
	- Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn;

- Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng.


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (NGCBQLGD) đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư). Cục NGCBQLGD xin kính trình Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng dự thảo Thông tư với nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế": Trong nhiệm vụ và giải pháp về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo (nhiệm vụ và giải pháp số 6), yêu cầu phải “thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo”.

Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW: Bộ Chính trị yêu cầu tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong đó có việc “Phát triển, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp”.
Tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc bổ nhiệm và xếp lương đối với các chức danh nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập. 

Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP quy định: “Trong thời gian chưa có hướng dẫn mới về xếp lương theo vị trí việc làm của cấp có thẩm quyền, việc xếp lương đối với các chức danh nhà giáo quy định tại Điều 3 Nghị định này được thực hiện theo hạng, chức danh theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 

Khoản 3 Điều 43 Luật Viên chức số 129/2025/QH15 quy định “Chậm nhất đến ngày 01 tháng 7 năm 2027, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật này”.
Điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức quy định “Trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, các quyết định phê duyệt vị trí việc làm ban hành trước đó được tiếp tục áp dụng trong quá trình tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”. Như vậy, hiện tại việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến khi các cơ quan, đơn vị có thể ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm (khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về số lượng viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn định mức số lượng người làm việc và hoàn thiện các quy định chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, quy định tiêu chuẩn nhân sự hỗ trợ giáo dục theo bậc – các văn bản này hiện đang được nghiên cứu, xây dựng, dự kiến hoàn thành đầu năm 2027).
Khoản 1 Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 quy định các trường hợp được xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn, trong đó có “Trường hợp cấp bách để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn”. Thông tư này thuộc trường hợp cấp bách vì những lý do sau: 
- Kịp chuẩn hóa các chức danh, mã số để hoàn thành việc bố trí bậc nghề nghiệp trước ngày 01/7/2027.

- Kịp cho giáo viên tiếp tục đăng ký xét thăng hạng theo đề án của địa phương (phải hoàn thành việc xét thăng hạng trước ngày 31/12/2026).

- Chấm dứt tình trạng giáo viên bị hạ lương, ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của nhà giáo.

- Kịp thời bổ nhiệm cho các trường hợp tuyển dụng nhà giáo dạy môn đặc thù trình độ cao đẳng theo Điều 20 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, không làm nảy sinh khoảng trống pháp lý trong hệ thống văn bản triển khai Luật Nhà giáo.

Do đó, việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục theo trình tự, thủ tục rút gọn là có căn cứ pháp lý, bảo đảm đúng thẩm quyền và phù hợp trong bối cảnh quản lý theo vị trí việc làm hiện nay.
2. Cơ sở thực tiễn

Qua tổng hợp báo cáo của địa phương và kết quả tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, giáo viên gửi đến Cục NGCBQLGD, công tác bổ nhiệm chức danh, xếp lương đối với giáo viên hiện vẫn còn 05 khó khăn, vướng mắc chủ yếu như sau:

(1) Thiếu căn cứ pháp lý để thực hiện bổ nhiệm CDNN đối với một số trường hợp giáo viên đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm: Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 23, 28, 30, 31/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp và bổ nhiệm chức danh, xếp lương giáo viên, các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT đã hết hiệu lực thi hành. Nhưng vẫn còn khoảng 27.000 giáo viên chưa được bổ nhiệm và vẫn đang giữ mã số, chức danh cũ. Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT chưa quy định cụ thể đối với các trường hợp này nên không có cơ sở pháp lý để thực hiện việc bổ nhiệm chức danh cho giáo viên. Bên cạnh đó, quy định bổ nhiệm, xếp lương giáo viên sơ cấp còn thiếu một số trường hợp mang các chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp cũ.
(2) Việc áp dụng tỷ lệ cơ cấu hạng CDNN trong trường hợp chuyển xếp từ chức danh cũ sang chức danh mới tương ứng tại một số địa phương làm ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên: Có khoảng 4.981 giáo viên đã giữ hạng cao, nhưng khi thực hiện bổ nhiệm theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT thì bị bổ nhiệm xuống hạng thấp hơn liền kề do địa phương áp dụng tỷ lệ cơ cấu tương tự như khi thực hiện thăng hạng. Việc này làm phát sinh tâm tư trong đội ngũ, ảnh hưởng đến động lực phấn đấu và chưa bảo đảm quyền lợi của giáo viên.
(3) Việc thực hiện bổ nhiệm chức danh và xếp lương chưa thống nhất ở một số địa phương dẫn đến thiếu công bằng trong thực thi chính sách: Thực tiễn cho thấy nhiều giáo viên có cùng trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và thời điểm tuyển dụng nhưng được bổ nhiệm CDNN và xếp lương khác nhau. Có nơi bổ nhiệm ngay vào hạng cao tương ứng với trình độ đào tạo, có nơi chỉ bổ nhiệm hạng khởi điểm sau khi giáo viên được tuyển dụng; có nơi khi rà soát, bổ nhiệm lại vẫn bảo đảm giữ nguyên hệ số lương thông qua hệ số chênh lệch bảo lưu, có nơi không quy định nên một bộ phận giáo viên hưởng lương thấp hơn sau khi rà soát, bổ nhiệm lại (khoảng 1.920 giáo viên). Sự khác biệt này làm phát sinh nhiều kiến nghị, phản ánh từ giáo viên và gây khó khăn trong việc bảo đảm tính thống nhất của chính sách trên phạm vi cả nước.
(4) Một số quy định hiện hành chưa bảo đảm sự phù hợp giữa yêu cầu trình độ đào tạo và bảng lương áp dụng: Theo quy định tại Thông tư số 23, 28, 30, 31/2026/TT-BGDĐT, một số trường hợp giáo viên có trình độ cao đẳng được bổ nhiệm vào hạng III và xếp lương theo thang bảng lương của viên chức loại A1 (bảng lương áp dụng đối với người có trình độ đại học theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP). Các trường hợp này chủ yếu là giáo viên giảng dạy môn học đặc thù theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP và giáo viên mầm non hạng II. Điều này dẫn đến sự chưa thống nhất giữa tiêu chuẩn trình độ đào tạo và bảng lương áp dụng.

(5) Chưa bảo đảm sự thống nhất về mã số và hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên cùng vị trí việc làm: Hiện đang có tình trạng cùng một vị trí việc làm tồn tại nhiều mã số, CDNN khác nhau. Giáo viên đã đạt trình độ chuẩn được đào tạo được bổ nhiệm hạng III theo mã số mới, trong khi giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì vẫn giữ hạng IV hoặc hạng III theo mã số cũ. Điều này làm phức tạp cho công tác thống kê, sử dụng, quản lý đội ngũ nhà giáo và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến CDNN nhà giáo.
Các khó khăn, vướng mắc trên cần sớm được giải quyết để:

- Thuận lợi cho giáo viên trong quá trình bố trí vị trí việc làm theo hệ thống quản lý viên chức mới (dự kiến bắt đầu triển khai năm 2027 khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc ban hành Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc và hoàn thiện Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp theo bậc).

- Giáo viên kịp tham gia xét thăng hạng CDNN theo các đề án, kế hoạch thăng hạng được phê duyệt trước ngày 30/6/2026.

- Địa phương có căn cứ bổ nhiệm chức danh và xếp lương cho những trường hợp tuyển dụng mới vào vị trí việc làm giáo viên giảng dạy các môn học đặc thù có trình độ cao đẳng.

* Do đó, việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục là cần thiết, cấp bách để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc đang phát sinh trong thực tiễn.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
Soạn thảo và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục để hoàn thiện căn cứ pháp lý và khắc phục dứt điểm một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; chuẩn hóa chức danh nhà giáo tạo cơ sở cho việc chuyển sang bậc nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức; bảo đảm các chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo chức danh được bổ nhiệm.
2. Quan điểm xây dựng Thông tư
Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật; không phát sinh quy định thủ tục hành chính; giải quyết được căn cơ các vướng mắc còn tồn tại để thuận lợi cho công tác quản lý đội ngũ nhà giáo theo vị trí việc làm.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Giữ nguyên quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT, Thông tư số 28/2026/TT-BGDĐT và Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT, cụ thể như sau: 
Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT: 

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục thường xuyên), bao gồm: mã số, nhiệm vụ, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo hạng của chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên.

- Đối tượng áp dụng: (1) Chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên là giáo viên giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục thường xuyên; (2) bao gồm giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục; giáo viên được giao nhiệm vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng, tổ trưởng, phó tổ trưởng các phòng, tổ chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương theo quy định; giáo viên giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc; (3) Giáo viên giảng dạy chương trình đào tạo trình độ sơ cấp trong cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng thực hiện quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo hạng của chức danh giáo viên sơ cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật có liên quan.
Thông tư số 28/2026/TT-BGDĐT:
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, bao gồm: nhiệm vụ; chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Đối tượng áp dụng: (1) chức danh giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non và các tổ chức, cá nhân có liên quan; (2) bao gồm giáo viên thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và giáo viên giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong cơ sở giáo dục mầm non; (3) không áp dụng đối với giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT:
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Đối tượng áp dụng: (1) Nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan; (2) không áp dụng đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Quá trình xây dựng Thông tư tuân thủ đúng quy định về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy trình, thủ tục rút gọn
. Trong quá trình xây dựng Thông tư đã lấy ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, các cơ sở giáo dục và nhà giáo. Dự thảo Thông tư đã được Văn phòng Bộ xác định không quy định thủ tục hành chính
 và được Vụ Pháp chế thẩm định tại Báo cáo thẩm định số …../BCTĐ-PC ngày …/…/2026. Tính đến thời điểm hiện tại, dự thảo Thông tư không còn có ý kiến khác nhau, không làm phát sinh thủ tục hành chính và đã nhận được sự thống nhất cao trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến góp ý.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục

Thông tư gồm 04 điều, cụ thể như sau:

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2026/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.
- Điều 4. Điều khoản thi hành.
2. Nội dung cơ bản của Thông tư
2.1. Chuẩn hóa hạng chức danh và mã số đối với giáo viên cùng vị trí việc làm đảm nhiệm

Các trường hợp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo hoặc đạt trình độ chuẩn đào tạo nhưng thấp hơn yêu cầu bình thường đối với cấp học (ở một số môn đặc thù theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 20 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP) được bổ nhiệm hạng và áp dụng mã số như đối với giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo, chỉ khác hệ số lương áp dụng. Chi tiết tại khoản 1, 3 Điều 1 và khoản 3, 4, 5, 6 Điều 3 dự thảo Thông tư.
Căn cứ pháp lý: Điều 3 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP đã quy định về các chức danh giáo viên. Việc giáo viên mang các chức danh (tên gọi) khác quy định đối với cấp học mà giáo viên giảng dạy là chưa phù hợp.
Đánh giá tác động: Thuận lợi cho công tác bố trí vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Viên chức số 129/2025/QH15 và giúp chuẩn hóa dữ liệu quản lý đối với nhà giáo.
2.2. Quy định xếp lương đối với các trường hợp trình độ cao đẳng được tuyển dụng để giảng dạy một số môn học đặc thù

Bổ sung quy định giáo viên tiểu học, THCS, THPT và GDTX có bằng cao đẳng dạy các môn đặc thù (Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Tiếng dân tộc thiểu số) được bổ nhiệm hạng III và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ 2,10 đến 4,89). Khi các giáo viên này đạt bằng cử nhân trở lên (đáp ứng đủ tiêu chuẩn) thì được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98). Chi tiết tại khoản 2 Điều 1, khoản 4, 5, 6 Điều 3 dự thảo Thông tư.
Căn cứ pháp lý: Theo bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, thang bảng lương A0 áp dụng đối với viên chức có trình độ cao đẳng (hệ số lương từ 2,10 đến 4,89).

Đánh giá tác động: Hoàn chỉnh khung pháp lý đối với các trường hợp trình độ cao đẳng được tuyển dụng để giảng dạy một số môn học đặc thù.
2.3. Hướng dẫn chi tiết đối với các trường hợp phải bổ nhiệm lại
Dự thảo Thông tư làm rõ đối tượng bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương là những trường hợp được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao (kể từ ngày 03/11/2015 đến ngày 20/3/2021) sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03/11/2015), gồm có: 
(1) Giáo viên mầm non khi tuyển dụng có trình độ đại học trở lên được bổ nhiệm hạng II (Mã số V.07.02.04); 
(2) Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) hoặc tương đương và hạng IV (mã số V.07.02.06) hoặc tương đương khi hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp đại học trở lên được bổ nhiệm vào hạng II (Mã số V.07.02.04); 
(3) Giáo viên tiểu học khi tuyển dụng có trình độ đại học trở lên được bổ nhiệm hạng II (mã số V.07.03.07); 
(4) Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) hoặc tương đương và hạng IV (mã số V.07.03.09) hoặc tương đương khi hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp đại học trở lên được bổ nhiệm vào hạng II (Mã số V.07.03.07); 
(5) Giáo viên trung học cơ sở khi tuyển dụng có trình độ đại học trở lên được bổ nhiệm hạng II (Mã số V.07.04.11); 
(6) Giáo viên trung học phổ thông hạng II (Mã số V.07.05.14) hoặc tương đương khi hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ được bổ nhiệm hạng I (Mã số V.07.05.13).
Các trường hợp bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương theo quy định tại điểm a khoản này bao gồm cả trường hợp mang chức danh giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông đang giảng dạy trong cơ sở giáo dục thường xuyên. Các trường hợp bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương theo quy định tại khoản này không bao gồm các trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật hoặc chính sách đặc thù của địa phương, cơ sở giáo dục tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận và các trường hợp bổ nhiệm hạng sau khi nâng trình độ chuẩn được đào tạo.
Việc bổ nhiệm lại hạng CDNN và xếp lại lương cho các trường hợp nêu trên được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Những giáo viên đáp ứng đủ các điều kiện: (1) Đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại chuẩn nghề nghiệp giáo viên hạng II hoặc hạng I (tương ứng với hạng đang giữ);  (2) Đang được giao thực hiện các nhiệm vụ của hạng II hoặc hạng I (tương ứng với hạng đang giữ); (3) Được hiệu trưởng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của hạng II hoặc hạng I. Việc đánh giá phải bảo đảm có minh chứng cụ thể, rõ ràng và được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch trong cơ sở giáo dục.
- Trường hợp còn lại thì bổ nhiệm hạng thấp hơn liền kề và chuyển xếp vào thang bảng lương áp dụng đối với hạng thấp hơn liền kề được bổ nhiệm theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV.
(Chi tiết tại khoản 4 Điều 1 và khoản 7 Điều 3 dự thảo Thông tư)
Căn cứ pháp lý: Bảo đảm quyền được đối xử bình đẳng trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp của nhà giáo tại điểm c khoản 2 Điều 8 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15. Thực hiện quy định những việc tổ chức, cá nhân không được làm đối với nhà giáo bao gồm việc không thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật tại điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15. Đáp ứng nguyên tắc thực hiện chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tại khoản 2 Điều 5 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15. Thực hiện trách nhiệm quy định việc bổ nhiệm chức danh, xếp lương cho nhà giáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP. Bảo đảm nguyên tắc xếp lương, nguyên tắc trả lương và thực hiện chế độ tiền lương quy định tại Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.
Đánh giá tác động: Bổ nhiệm lại nhằm thực hiện đúng nguyên tắc bổ nhiệm tại Luật Viên chức và tuân thủ quy định về tiêu chuẩn tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, bảo đảm công bằng về chế độ, chính sách giữa giáo viên lâu năm và giáo viên mới tuyển dụng; bảo đảm chính sách được thực hiện đồng bộ giữa các địa phương.
2.4. Quy định chuyển xếp chức danh từ quy định cũ sang quy định mới không căn cứ cơ cấu hạng chức danh
Dự thảo Thông tư quy định việc bổ nhiệm chức danh giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên từ các quy định cũ sang chức danh mới tương ứng theo quy định của pháp luật không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp. Trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các trường hợp giáo viên do căn cứ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp mà phải bổ nhiệm vào hạng thấp hơn thì được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành và được truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.
Do việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên từ Thông tư liên tịch 20,21,22,23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV sang chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT là chuyển xếp sang chức danh nghề nghiệp tương ứng, không phải là thăng hạng chức danh nghề nghiệp, không cần căn cứ tỷ lệ hạng chức danh nghề nghiệp. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch 20,21,22,23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được thực hiện dựa trên chỉ tiêu số lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, khi chuyển xếp theo Thông tư 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT phải bảo đảm hạng mà giáo viên đã được bổ nhiệm. Tuy nhiên, thực tế một số địa phương căn cứ tỷ lệ hạng chức danh nghề nghiệp sau này để hạn chế số lượng giáo viên được bổ nhiệm từ hạng II cũ sang hạng II mới, đặc biệt đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở.
Căn cứ pháp lý: Bảo đảm nguyên tắc xếp lương, nguyên tắc trả lương và thực hiện chế độ tiền lương quy định tại Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Bảo đảm các quy định quản lý viên chức theo Luật Viên chức số 58/2010/QH12 tại thời điểm triển khai việc bổ nhiệm, chuyển xếp theo Thông tư 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, trong đó không có quy định về việc “xuống hạng” đối với viên chức đang theo đúng lộ trình bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
Đánh giá tác động: Bảo đảm giáo viên được bổ nhiệm đúng hạng chức danh đã giữ.
2.5. Quy định việc bổ nhiệm với một số trường hợp chuyển tiếp
Dự thảo Thông tư quy định các trường hợp sau khi tuyển dụng, tiếp nhận, thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo được chuyển xếp sang hạng của chức danh nhà giáo tương ứng với hạng được tuyển dụng, tiếp nhận, thăng hạng theo quy định tại Thông tư này. Các trường hợp chưa hoàn thành việc bổ nhiệm chức danh trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm chức danh theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành và được chuyển xếp sang hạng của chức danh nhà giáo tương ứng theo quy định tại Thông tư này.
Căn cứ pháp lý: Bảo đảm tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật theo nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15.
Đánh giá tác động: Bảo đảm tính chuyển tiếp giữa quy định cũ và quy định mới, bảo đảm căn cứ pháp lý cho việc bổ nhiệm, xếp lương cho giáo viên khi các Thông tư cũ đã bị bãi bỏ.
Ngoài ra, dự thảo Thông tư quy định cụ thể việc bổ nhiệm đối với một số trường hợp giáo viên đang giữ chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp đang dạy sơ cấp nhưng chưa có hướng dẫn bổ nhiệm tại Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT, làm rõ giáo viên trung cấp, cao đẳng hạng III được áp dụng bảng lương của viên chức loại A0 bao gồm cả trường hợp có năng lực thực hành nghề dạy trung cấp/cao đẳng bảo đảm phù hợp với yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng của hạng III. Đồng thời, điều chỉnh yêu cầu về trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non hạng II từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN (NẾU CÓ)

Quy định về bổ nhiệm, xếp lương bảo đảm kế thừa quy định trước đó tại các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, đồng thời, không làm thay đổi thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm, xếp lương. Do đó, nguồn lực thực hiện vẫn bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật.
Việc bổ nhiệm lại chức danh và xếp lại lương bảo đảm giữ hệ số lương nhà giáo đang được hưởng, việc có quy định hệ số chênh lệch bảo lưu không làm phát sinh ngân sách do hệ số lương nhà giáo được hưởng không đổi.

Việc bổ nhiệm lại hạng II với các trường hợp bị “hạ hạng” III do áp chỉ tiêu thực tế là quay về đúng chế độ, chính sách mà giáo viên được hưởng, không phải phát sinh chế độ, chính sách mới.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)
Hiện các nội dung quy định không còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục, Cục NGCBQLGD kính trình Bộ trưởng và Thứ trưởng thường trực xem xét, quyết định ban hành.

Cục NGCBQLGD xin gửi kèm theo: Dự thảo Thông tư; Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; Báo cáo thuyết minh nội dung quy định của Thông tư; Các bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và văn bản góp ý.
Cục NGCBQLGD trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Thứ trưởng thường trực./.
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